
Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

MATH6302 Đại số tuyến tính XD20DB01 X0D1 10 14-06-2021 5 VVT CB

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB01 A0D1 40 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB02 A0D2 37 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB03 A0D3 35 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB04 A0D4 35 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB05 A0D5 34 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL5302 Đọc - Viết 1 TA20DB06 A0D6 35 14-06-2021 1 VVT NN

ENGL1339 Đọc - Viết 2 B220EN1A E01A 31 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1426 Đọc 2 LK20FL01 FL01 18 07-06-2021 3 VVT DB

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB01 A9D1 26 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB02 A9D2 31 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB03 A9D3 24 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB04 A9D4 29 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB05 A9D5 26 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL2307 Đọc hiểu 4 TA19DB06 A9D6 25 15-06-2021 3 VVT NN

ENGL1342 Đọc hiểu nâng cao HC20TAGD B01A 19 13-06-2021 1 VVT NN

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN TA18DB01 A8D1 52 05-06-2021 1 VVT CB

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN TA18DB02 A8D2 56 05-06-2021 1 VVT CB

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN QT18DB01 Q8D1 48 05-06-2021 1 VVT CB

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN QT18DB02 Q8D2 38 05-06-2021 2 VVT CB

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN QT18DB03 Q8D3 40 05-06-2021 2 VVT CB

POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN QT18DB04 Q8D4 43 05-06-2021 2 VVT CB

CENG1220 Địa chất công trình + Thực tập B220XD1A X01A 15 20-06-2021 1 VVT KT

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập KT20DB01 K0D1 50 13-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập KT20DB02 K0D2 48 13-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập KT20DB03 K0D3 47 13-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập KT20DB04 K0D4 45 13-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB01 T0D1 48 18-06-2021 3 VVT DB



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB02 T0D2 48 18-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB03 T0D3 48 18-06-2021 3 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB04 T0D4 48 18-06-2021 4 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB05 T0D5 44 18-06-2021 4 VVT DB

EDUC6301 Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập TN20DB06 T0D6 50 18-06-2021 4 VVT DB

ENGL4219 Anh ngữ kinh doanh TA17DB01 A7D1 25 08-06-2021 4 VVT NN

ENGL4219 Anh ngữ kinh doanh TA17DB02 A7D2 20 08-06-2021 4 VVT NN

ENGL4219 Anh ngữ kinh doanh TA17DB03 A7D3 19 08-06-2021 4 VVT NN

ENGL4219 Anh ngữ kinh doanh TA17DB04 A7D4 21 08-06-2021 4 VVT NN

BIOT3427 Công nghệ gene SH19DB01 S9D1 12 02-06-2021 2 VVT SH

BIOT3412 Công nghệ sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán bệnh ở người SH18DB01 S8D1 18 01-06-2021 3 VVT SH

BIOT2333 Công nghệ tế bào SH19DB01 S9D1 12 04-06-2021 1 VVT SH

CENG6201 Cơ chất lỏng XD20DB01 X0D1 10 12-06-2021 3 VVT KT

CENG1421 Cơ học kết cấu B220XD1A X01A 49 18-06-2021 5 VVT KT

BADM4309 Chiến lược Marketing cho SME QT18DB02 Q8D2 39 14-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận QT

BADM4309 Chiến lược Marketing cho SME QT18DB04 Q8D4 44 14-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận QT

ENGL3206 Cú pháp - Hình thái học TA18DB01 A8D1 24 15-06-2021 2 VVT NN

ENGL3206 Cú pháp - Hình thái học TA18DB02 A8D2 25 15-06-2021 2 VVT NN

ENGL3206 Cú pháp - Hình thái học TA18DB03 A8D3 27 15-06-2021 2 VVT NN

ENGL3206 Cú pháp - Hình thái học TA18DB04 A8D4 30 15-06-2021 2 VVT NN

BIOT6301 Con người và môi trường TA20DB01 A0D1 69 01-06-2021 3 VVT SH

BIOT6301 Con người và môi trường TA20DB02 A0D2 68 01-06-2021 4 VVT SH

BIOT6301 Con người và môi trường TA20DB05 A0D5 65 01-06-2021 4 VVT SH

CHEM1302 Hóa học phân tích & Hóa hữu cơ SH20DB01 S0D1 14 03-06-2021 4 VVT SH

ACCO3303 Hệ thống thông tin kế toán 2 KT18DB01 K8D1 30 09-06-2021 4 VVT KK

ACCO3303 Hệ thống thông tin kế toán 2 KT18DB02 K8D2 33 09-06-2021 4 VVT KK

ACCO3303 Hệ thống thông tin kế toán 2 KT18DB01 K8D3 25 09-06-2021 4 VVT KK

FINA3308 Kinh doanh ngoại hối TN18DB01 T8D1 35 12-06-2021 5 VVT TC



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

FINA3308 Kinh doanh ngoại hối TN18DB02 T8D2 34 12-06-2021 5 VVT TC

ENGL1363 Kinh tế vi mô HC20TATM B01B 6 04-07-2021 1 VVT NN

ECON1301 Kinh tế vi mô 1 DH20ROVN VN01 21 04-06-2021 3 VVT QT

ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK20FL01 FL01 13 04-06-2021 3 VVT DB

ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT19DB01 K9D1 45 04-06-2021 3 VVT KI

ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT19DB02 K9D2 39 04-06-2021 3 VVT KI

ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT19DB03 K9D3 44 04-06-2021 3 VVT KI

CENG4210 Kinh tế xây dựng XD18DB01 X8D1 6 20-06-2021 5 VVT KT

ACCO3324 Kiểm toán 2 (TA) KT18DB03 K8D3 16 11-06-2021 5 VVT KK

ACCO1331 Kế toán ngân hàng HC20KT1A K01A 13 16-06-2021 5 VVT KK

ACCO3306 Kế toán ngân hàng TN18DB01 T8D1 28 16-06-2021 5 VVT KK

ACCO3306 Kế toán ngân hàng TN18DB02 T8D2 32 16-06-2021 5 VVT KK

ACCO4302 Kế toán quản trị _DACBIET DB71 28 09-06-2021 5 VVT KK

ACCO1341 Kế toán quản trị căn bản 1 (TA) DH19KK01 KK91 3 02-06-2021 3 VVT KK

ACCO1341 Kế toán quản trị căn bản 1 (TA) DH19KT01 KT91 4 02-06-2021 3 VVT KK

ACCO2305 Kế toán Quản trị căn bản 1 (TA) KT19DB01 K9D1 37 02-06-2021 3 VVT KK

ACCO2305 Kế toán Quản trị căn bản 1 (TA) KT19DB02 K9D2 48 02-06-2021 3 VVT KK

ACCO2305 Kế toán Quản trị căn bản 1 (TA) KT19DB03 K9D3 46 02-06-2021 3 VVT KK

ACCO2306 Kế toán Quản trị căn bản 2 (TA) KT18DB01 K8D1 52 07-06-2021 3 VVT KK

ACCO2306 Kế toán Quản trị căn bản 2 (TA) KT18DB02 K8D2 50 07-06-2021 3 VVT KK

ACCO2306 Kế toán Quản trị căn bản 2 (TA) DH18KK01 KK81 7 07-06-2021 3 VVT KK

ACCO2302 Kế toán tài chính TN19DB01 T9D1 45 11-06-2021 4 VVT KK

ACCO2302 Kế toán tài chính TN19DB02 T9D2 44 11-06-2021 4 VVT KK

ACCO2302 Kế toán tài chính TN19DB03 T9D3 39 11-06-2021 4 VVT KK

ACCO2302 Kế toán tài chính TN19DB04 T9D4 39 11-06-2021 4 VVT KK

ACCO2302 Kế toán tài chính TN19DB05 T9D5 45 11-06-2021 4 VVT KK

ACCO1326 Kế toán tài chính 1 B220KT1A A01A 11 17-06-2021 5 VVT KK

ACCO1334 Kế toán tài chính 2 HC20KT1A K01A 14 20-06-2021 3 VVT KK



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

ACCO3401 Kế toán tài chính 2 KT19DB01 K9D1 56 13-06-2021 5 VVT KK

ACCO3401 Kế toán tài chính 2 KT19DB02 K9D2 56 13-06-2021 5 VVT KK

ACCO3401 Kế toán tài chính 2 KT19DB03 K9D3 57 13-06-2021 5 VVT KK

ACCO1301 Kế toán và Doanh nghiệp B220KT1A A01A 6 06-06-2021 3 VVT KK

ACCO3311 Kế toán và lập báo cáo thuế KT18DB01 K8D1 31 31-05-2021 3 VVT KK

ACCO3311 Kế toán và lập báo cáo thuế KT18DB02 K8D2 45 31-05-2021 3 VVT KK

CENG4316 Kết cấu bê tông nâng cao XD18DB01 X8D1 6 03-06-2021 4 VVT KT

CENG3212 Kết cấu thép 2 XD18DB01 X8D1 6 01-06-2021 2 VVT KT

CHIN1334 Kỹ năng đọc 2 B220HV1A H01A 16 20-06-2021 4 VVT NN

GENG2538 Kỹ năng làm bài IELTS LK19FL1 FL91 21 14-05-2021 1 VVT Thi vấn đáp DB

GENG2538 Kỹ năng làm bài IELTS LK19FL1 FL91 21 14-05-2021 3 VVT Thi 180 phút DB

CHIN1328 Kỹ năng nghe hiểu 2 B220HV1A H01A 15 04-07-2021 4 VVT NN

ACCO6317 Logic học LK20DB01 L0D1 46 04-06-2021 5 VVT TH

ACCO6317 Logic học LK20DB02 L0D2 45 04-06-2021 5 VVT TH

ACCO6317 Logic học LK20DB03 L0D3 39 04-06-2021 5 VVT TH

BLAW1324 Luật Đất đai B220LK1A L01A 28 20-06-2021 2 VVT LA

BLAW6307 Luật dân sự 1 LK20DB01 L0D1 41 02-06-2021 3 VVT LA

BLAW6307 Luật dân sự 1 LK20DB02 L0D2 38 02-06-2021 3 VVT LA

BLAW6307 Luật dân sự 1 LK20DB03 L0D3 38 02-06-2021 3 VVT LA

BLAW1321 Luật Dân sự 2 B220LK1A L01A 29 06-06-2021 1 VVT LA

BLAW6304 Luật Hiến pháp LK20DB01 L0D1 44 31-05-2021 2 VVT LA

BLAW6304 Luật Hiến pháp LK20DB02 L0D2 45 31-05-2021 2 VVT LA

BLAW6304 Luật Hiến pháp LK20DB03 L0D3 42 31-05-2021 2 VVT LA

BLAW3201 Luật kinh doanh bất động sản LK18DB01 L8D1 42 01-06-2021 2 VVT LA

GLAW2301 Luật kinh doanh quốc tế QT18DB01 Q8D1 48 12-06-2021 4 VVT LA

GLAW2301 Luật kinh doanh quốc tế QT18DB03 Q8D3 41 12-06-2021 4 VVT LA

BLAW1317 Luật Lao động B220LK1A L01A 22 19-06-2021 5 VVT LA

BLAW2303 Luật lao động LK18DB01 L8D1 48 19-06-2021 5 VVT LA



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

BLAW1205 Luật ngân sách Nhà nước (Luật TC) LK19DB01 L9D1 49 11-06-2021 2 VVT LA

BLAW1205 Luật ngân sách Nhà nước (Luật TC) LK19DB02 L9D2 48 11-06-2021 2 VVT LA

BLAW3302 Luật tố tụng dân sự LK19DB01 L9D1 49 09-06-2021 4 VVT LA

BLAW3302 Luật tố tụng dân sự LK19DB02 L9D2 50 09-06-2021 4 VVT LA

BLAW1222 Luật Tố tụng hình sự B220LK1A L01A 30 12-06-2021 5 VVT LA

BLAW1303 Luật thương mại 1 LK19DB01 L9D1 50 13-06-2021 4 VVT LA

BLAW1303 Luật thương mại 1 LK19DB02 L9D2 48 13-06-2021 4 VVT LA

ENGL1334 Luyện dịch 1 B220EN1A E01A 34 04-07-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB01 A9D1 26 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB02 A9D2 31 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB03 A9D3 25 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB04 A9D4 31 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB05 A9D5 26 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL2304 Luyện dịch 1 TA19DB06 A9D6 25 17-06-2021 3 VVT NN

ENGL1345 Luyện dịch 2 HC20TATM B01B 13 20-06-2021 3 VVT NN

MATH1304 Lý thuyết xác suất & thống kê LK20FL01 FL01 13 02-06-2021 4 VVT DB

BADM2301 Marketing căn bản LK20FL01 FL01 11 31-05-2021 1 VVT DB

BADM2301 Marketing căn bản DH20ROVN VN01 21 02-06-2021 4 VVT QT

BADM4310 Marketing dịch vụ QT18DB02 Q8D2 38 20-06-2021 2 VVT QT

BADM4310 Marketing dịch vụ QT18DB04 Q8D4 42 20-06-2021 2 VVT QT

BADM3302 Marketing quốc tế QT19DB01 Q9D1 56 08-06-2021 3 VVT QT

BADM3302 Marketing quốc tế QT19DB03 Q9D3 53 08-06-2021 3 VVT QT

ECON3309 Mua bán & sáp nhập DN (CTy) TN18DB03 T8D3 48 06-06-2021 5 VVT TC

GENG1429 Nói 2 LK20FL01 FL01 18 14-06-2021 3 VVT Thi vấn đáp DB

ENGL3201 Ngữ âm - Âm vị học TA18DB01 A8D1 24 07-06-2021 4 VVT NN

ENGL3201 Ngữ âm - Âm vị học TA18DB02 A8D2 25 07-06-2021 4 VVT NN

ENGL3201 Ngữ âm - Âm vị học TA18DB03 A8D3 26 07-06-2021 4 VVT NN

ENGL3201 Ngữ âm - Âm vị học TA18DB04 A8D4 30 07-06-2021 4 VVT NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB01 A0D1 40 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB02 A0D2 36 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB03 A0D3 35 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB04 A0D4 35 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB05 A0D5 35 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB06 A0D6 33 03-06-2021 3 VVT Thi Nghe NN

ENGL1331 Nghe - Nói 2 B220EN1A E01A 32 18-06-2021 5 VVT Thi Nghe NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB01 A0D1 40 07-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB02 A0D2 36 07-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB03 A0D3 35 07-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB04 A0D4 35 07-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB05 A0D5 35 09-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL5309 Nghe - Nói 2 TA20DB06 A0D6 33 09-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

ENGL1331 Nghe - Nói 2 B220EN1A E01A 32 04-07-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL1343 Nghe - Nói 5 HC20TAGD B01A 31 18-06-2021 5 VVT Thi Nghe NN

ENGL1343 Nghe - Nói 5 HC20TAGD B01A 31 20-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1428 Nghe 2 LK20FL01 FL01 18 09-06-2021 4 VVT DB

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB01 A9D1 26 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB02 A9D2 31 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB03 A9D3 24 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB04 A9D4 31 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB05 A9D5 26 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB06 A9D6 26 02-06-2021 1 VVT Thi Nghe NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB01 A9D1 26 03-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB02 A9D2 31 03-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB03 A9D3 24 04-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB04 A9D4 31 04-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB05 A9D5 26 04-06-2021 2 VVT Thi Nói NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

ENGL3301 Nghe nói 5 TA19DB06 A9D6 26 04-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT19DB01 Q9D1 59 31-05-2021 2 VVT Nộp tiểu luận QT

BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT19DB03 Q9D3 58 31-05-2021 2 VVT Nộp tiểu luận QT

FINA3321 Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) KT18DB01 K8D1 47 03-06-2021 4 VVT TC

FINA3321 Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) KT18DB02 K8D2 45 03-06-2021 4 VVT TC

ENGL2310 Nghiệp vụ văn phòng TA17DB01 A7D1 26 13-06-2021 2 VVT NN

ENGL2310 Nghiệp vụ văn phòng TA17DB02 A7D2 20 13-06-2021 2 VVT NN

ENGL2310 Nghiệp vụ văn phòng TA17DB03 A7D3 19 13-06-2021 2 VVT NN

ENGL2310 Nghiệp vụ văn phòng TA17DB04 A7D4 20 13-06-2021 2 VVT NN

ENGL4205 Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) TA17DB01 A7D1 26 10-06-2021 3 VVT NN

ENGL4205 Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) TA17DB02 A7D2 19 10-06-2021 3 VVT NN

ENGL4205 Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) TA17DB03 A7D3 18 10-06-2021 3 VVT NN

ENGL4205 Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) TA17DB04 A7D4 21 10-06-2021 3 VVT NN

ACCO2301 Nguyên lý kế toán LK18DB01 L8D1 61 11-06-2021 3 VVT KK

ENGL2313 Nguyên lý kế toán (NN) TA18DB01 A8D1 24 11-06-2021 3 VVT NN

ENGL2313 Nguyên lý kế toán (NN) TA18DB02 A8D2 26 11-06-2021 3 VVT NN

ENGL2313 Nguyên lý kế toán (NN) TA18DB03 A8D3 29 11-06-2021 3 VVT NN

ENGL2313 Nguyên lý kế toán (NN) TA18DB04 A8D4 31 11-06-2021 3 VVT NN

BLAW1323 Pháp luật về các loại hình thương nhân B220LK1A L01A 27 17-06-2021 5 VVT LA

BLAW4202 Pháp luật về xuất nhập khẩu LK18DB01 L8D1 44 31-05-2021 5 VVT LA

FINA3315 Phân tích & đầu tư TC (CK) TN18DB03 T8D3 49 11-06-2021 5 VVT TC

BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị QT19DB02 Q9D2 57 10-06-2021 4 VVT QT

BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị QT19DB04 Q9D4 59 10-06-2021 4 VVT QT

FINA2336 Phân tích báo cáo tài chính HC20TN1A T01A 8 20-06-2021 3 VVT TC

FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính TN18DB01 T8D1 24 20-06-2021 3 VVT TC

FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính TN18DB02 T8D2 34 20-06-2021 3 VVT TC

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB01 T0D1 47 16-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận TC

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB02 T0D2 48 16-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận TC



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB03 T0D3 48 16-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận TC

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB04 T0D4 48 16-06-2021 4 VVT Nộp tiểu luận TC

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB05 T0D5 46 16-06-2021 4 VVT Nộp tiểu luận TC

EDUC6303 Phương pháp nghiên cứu TN20DB06 T0D6 50 16-06-2021 4 VVT Nộp tiểu luận TC

EDUC5209 PP nghiên cứu khoa học (SH) SH20DB01 S0D1 10 07-06-2021 3 VVT SH

FINA3316 Quản lý danh mục đầu tư TN18DB01 T8D1 27 14-06-2021 4 VVT TC

FINA3316 Quản lý danh mục đầu tư TN18DB02 T8D2 38 14-06-2021 4 VVT TC

BADM4303 Quản trị bán hàng DH19ROVN VN91 17 31-05-2021 3 VVT QT

BADM4301 Quản trị chiến lược QT18DB01 Q8D1 48 06-06-2021 2 VVT QT

BADM4301 Quản trị chiến lược QT18DB03 Q8D3 38 06-06-2021 2 VVT QT

BADM3322 Quản trị chuỗi cung ứng QT17DB01 Q7D1 34 31-05-2021 1 VVT QT

BADM3322 Quản trị chuỗi cung ứng QT17DB03 Q7D3 38 31-05-2021 1 VVT QT

BADM3322 Quản trị chuỗi cung ứng QT17DB05 Q7D5 34 31-05-2021 1 VVT QT

BADM4312 Quản trị dự án QT19DB01 Q9D1 55 02-06-2021 2 VVT QT

BADM4312 Quản trị dự án QT19DB02 Q9D2 54 02-06-2021 2 VVT QT

BADM4312 Quản trị dự án QT19DB03 Q9D3 53 02-06-2021 2 VVT QT

BADM4312 Quản trị dự án QT19DB04 Q9D4 56 02-06-2021 2 VVT QT

BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế DH19ROVN VN91 17 04-06-2021 4 VVT QT

BADM2304 Quản trị Marketing QT19DB01 Q9D1 59 04-06-2021 4 VVT QT

BADM2304 Quản trị Marketing QT19DB02 Q9D2 55 04-06-2021 4 VVT QT

BADM2304 Quản trị Marketing QT19DB03 Q9D3 58 04-06-2021 4 VVT QT

BADM2304 Quản trị Marketing QT19DB04 Q9D4 52 04-06-2021 4 VVT QT

FINA3307 Quản trị ngân hàng thương mại TN17DB01 T7D1 41 16-06-2021 1 VVT TC

FINA3307 Quản trị ngân hàng thương mại TN17DB02 T7D2 39 16-06-2021 1 VVT TC

FINA3307 Quản trị ngân hàng thương mại TN17DB04 T7D4 44 16-06-2021 1 VVT TC

BADM2303 Quản trị nhân lực KT17DB01 K7D1 30 20-06-2021 4 VVT QT

BADM2303 Quản trị nhân lực KT17DB02 K7D2 27 20-06-2021 4 VVT QT

BADM2303 Quản trị nhân lực KT17DB03 K7D3 26 20-06-2021 4 VVT QT



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

BADM2303 Quản trị nhân lực KT17DB04 K7D4 36 20-06-2021 4 VVT QT

BADM2303 Quản trị nhân lực DH19ROVN VN91 17 02-06-2021 4 VVT QT

FINA3314 Quản trị rủi ro tài chính TN17DB01 T7D1 41 13-06-2021 5 VVT TC

FINA3314 Quản trị rủi ro tài chính TN17DB02 T7D2 39 13-06-2021 5 VVT TC

FINA3314 Quản trị rủi ro tài chính TN17DB04 T7D4 44 13-06-2021 5 VVT TC

FINA4306 Quản trị tài chính (KI) LK18DB01 L8D1 46 03-06-2021 4 VVT TC

BADM3304 Quản trị thương hiệu QT19DB02 Q9D2 55 06-06-2021 4 VVT QT

BADM3304 Quản trị thương hiệu QT19DB04 Q9D4 55 06-06-2021 4 VVT QT

BADM3334 Quản trị xuất nhập khẩu QT18DB01 Q8D1 48 16-06-2021 3 VVT QT

BADM3334 Quản trị xuất nhập khẩu QT18DB03 Q8D3 42 16-06-2021 3 VVT QT

BADM3331 Quảng cáo QT17DB02 Q7D2 30 12-06-2021 3 VVT QT

BADM3331 Quảng cáo QT17DB04 Q7D4 26 12-06-2021 3 VVT QT

BADM3305 Quan hệ công chúng LK19FL1 FL91 20 17-05-2021 2 VVT DB

BADM3305 Quan hệ công chúng QT18DB01 Q8D1 47 09-06-2021 3 VVT QT

BADM3305 Quan hệ công chúng QT18DB03 Q8D3 42 09-06-2021 3 VVT Nộp tiểu luận QT

ENGL4310 Quan hệ công chúng (NN) TA18DB01 A8D1 24 09-06-2021 3 VVT NN

ENGL4310 Quan hệ công chúng (NN) TA18DB02 A8D2 24 09-06-2021 3 VVT NN

ENGL4310 Quan hệ công chúng (NN) TA18DB03 A8D3 26 09-06-2021 3 VVT NN

ENGL4310 Quan hệ công chúng (NN) TA18DB04 A8D4 31 09-06-2021 3 VVT NN

CENG6302 Sức bền vật liệu 1 XD20DB01 X0D1 10 16-06-2021 5 VVT KT

CENG2205 Sức bền vật liệu 2 B220XD1A X01A 26 06-06-2021 3 VVT KT

ENGL3306 Tâm lý giáo dục HC20TAGD B01A 15 04-07-2021 2 VVT NN

FINA1329 Tài chính doanh nghiệp 1 B220KT1A A01A 9 15-06-2021 5 VVT TC

FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TN19DB01 T9D1 39 15-06-2021 5 VVT TC

FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TN19DB02 T9D2 41 15-06-2021 5 VVT TC

FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TN19DB03 T9D3 45 15-06-2021 5 VVT TC

FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TN19DB04 T9D4 45 15-06-2021 5 VVT TC

FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TN19DB05 T9D5 45 15-06-2021 5 VVT TC



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

FINA3322 Tài chính doanh nghiệp 2 (ĐB) LK19FL1 FL91 1 17-05-2021 2 VVT DB

FINA2335 Tài chính quốc tế HC20TN1A T01A 19 13-06-2021 3 VVT TC

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công XD18DB01 X8D1 6 08-06-2021 3 VVT KT

BADM3306 Thương mại điện tử DH19ROVN VN91 17 07-06-2021 3 VVT QT

BADM3321 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư TN18DB03 T8D3 49 02-06-2021 4 VVT KI

FINA2334 Thị trường tài chính B220KT1A A01A 37 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB01 T9D1 32 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB02 T9D2 38 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB03 T9D3 32 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB04 T9D4 37 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB05 T9D5 38 13-06-2021 4 VVT TC

FINA3318 Thuế và hoạt động KD TN18DB03 T8D3 48 08-06-2021 4 VVT TC

FINA2331 Thuế và hoạt động kinh doanh HC20TN1A T01A 8 06-06-2021 1 VVT TC

GENG0336 Tiếng Anh căn bản 3 (K2019) _DB19CB3 A311 38 15-06-2021 3 VVT NN

GENG0336 Tiếng Anh căn bản 3 (K2019) _DB19CB3 A312 29 15-06-2021 3 VVT NN

GENG0336 Tiếng Anh căn bản 3 (K2019) KT20DBE1 E311 8 15-06-2021 3 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A411 38 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A412 37 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A413 38 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A414 36 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A421 34 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) _DB19CB4 A422 21 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0337 Tiếng Anh căn bản 4 (K2019) KT20DBE1 E421 13 15-06-2021 4 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A511 34 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A512 22 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A513 38 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A514 34 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A521 36 17-06-2021 1 VVT NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A522 17 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A523 36 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) _DB19CB5 A524 36 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) KT20DBE1 E511 6 17-06-2021 1 VVT NN

GENG0338 Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) KT20DBE1 E531 8 17-06-2021 1 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A611 37 17-06-2021 3 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A612 39 17-06-2021 3 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A613 39 17-06-2021 3 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A614 39 17-06-2021 3 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A621 36 17-06-2021 4 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A622 25 17-06-2021 4 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A623 35 17-06-2021 4 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) _DB19NC1 A624 35 17-06-2021 4 VVT NN

GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) KT20DBE1 E621 19 17-06-2021 4 VVT NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF21 8 09-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF22 36 09-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF23 19 09-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF24 31 09-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF21 8 15-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF22 36 15-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF23 19 15-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1348 Tiếng Anh Nâng cao 10 (K2019) _DB19NCA AF24 31 15-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A711 34 19-06-2021 1 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A712 35 19-06-2021 1 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A713 33 19-06-2021 1 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A714 35 19-06-2021 1 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A715 35 19-06-2021 1 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A716 15 19-06-2021 1 VVT NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A717 12 19-06-2021 2 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A721 37 19-06-2021 2 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A722 37 19-06-2021 2 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A723 37 19-06-2021 2 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) _DB19NC2 A724 37 19-06-2021 2 VVT NN

GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) KT20DBE1 E731 16 19-06-2021 2 VVT NN

GENG0407 Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) DH20ROVN VN01 21 12-06-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A811 25 12-06-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A812 32 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A821 37 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A822 37 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A823 37 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A824 37 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A825 35 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A826 11 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) _DB19NC3 A827 7 04-07-2021 1 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) B220HV1A H01A 27 06-06-2021 3 VVT NN

GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) HC20KT1A K01A 34 06-06-2021 3 VVT NN

GENG0408 Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) DH20ROVN VN01 21 17-06-2021 2 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A911 35 13-06-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A912 35 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A913 35 13-06-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A914 36 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A915 35 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A916 25 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A917 18 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A921 30 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) _DB19NC4 A922 18 11-07-2021 1 VVT NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) KT20DBE1 E911 11 11-07-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) B220HV1A H01A 23 13-06-2021 1 VVT NN

GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) HC20KT1A K01A 27 13-06-2021 1 VVT NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA11 34 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA12 37 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA13 35 07-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA14 38 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA15 36 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA16 18 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA21 37 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA22 39 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA23 38 07-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA24 38 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA25 34 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA26 10 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA27 14 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) KT20DBE1 EA21 13 18-07-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA11 34 25-07-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA12 37 25-07-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA13 35 08-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA14 38 25-07-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA15 36 25-07-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA16 18 25-07-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA21 37 25-07-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA22 39 01-08-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA23 38 08-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA24 38 01-08-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA25 34 01-08-2021 1 VVT Thi Nói NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA26 10 01-08-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) _DB19NC5 AA27 14 01-08-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1343 Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2019) KT20DBE1 EA21 13 01-08-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG0410 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2015) _DBTANC6 CA11 11 25-07-2021 3 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB11 40 25-07-2021 3 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB12 36 25-07-2021 3 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB13 40 31-05-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB14 40 25-07-2021 3 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB15 11 31-05-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB21 37 25-07-2021 3 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB22 36 25-07-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB23 38 25-07-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB24 36 25-07-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB25 19 25-07-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) _DB19NC6 AB26 11 31-05-2021 4 VVT NN

GENG1344 Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2019) KT20DBE1 EB31 10 25-07-2021 4 VVT NN

GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB11 35 20-06-2021 5 VVT NN

GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB12 17 20-06-2021 5 VVT NN

GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB21 17 20-06-2021 5 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC11 22 01-08-2021 3 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC12 32 01-06-2021 1 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC21 40 01-08-2021 3 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC22 25 01-06-2021 1 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC23 39 01-06-2021 1 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC24 35 01-08-2021 3 VVT NN

GENG1345 Tiếng Anh Nâng cao 7 (K2019) _DB19NC7 AC25 8 01-06-2021 1 VVT NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC21 28 14-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC22 13 14-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC23 35 14-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC24 35 14-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC25 34 14-06-2021 1 VVT Thi 180 phút NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC21 28 19-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC22 13 19-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC23 35 19-06-2021 1 VVT Thi Nói NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC24 35 19-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC25 34 19-06-2021 2 VVT Thi Nói NN

GENG1346 Tiếng Anh Nâng cao 8 (K2019) _DB19NC8 AD11 38 03-06-2021 5 VVT NN

GENG1346 Tiếng Anh Nâng cao 8 (K2019) _DB19NC8 AD12 37 03-06-2021 5 VVT NN

GENG1346 Tiếng Anh Nâng cao 8 (K2019) _DB19NC8 AD21 8 03-06-2021 5 VVT NN

GENG1346 Tiếng Anh Nâng cao 8 (K2019) _DB19NC8 AD22 21 03-06-2021 5 VVT NN

GENG1347 Tiếng Anh Nâng cao 9 (K2019) _DB19NC9 AE11 30 11-06-2021 5 VVT NN

GENG1347 Tiếng Anh Nâng cao 9 (K2019) _DB19NC9 AE12 38 11-06-2021 5 VVT NN

GENG1347 Tiếng Anh Nâng cao 9 (K2019) _DB19NC9 AE21 36 11-06-2021 5 VVT NN

GENG1347 Tiếng Anh Nâng cao 9 (K2019) _DB19NC9 AE22 36 11-06-2021 5 VVT NN

KORE2301 Tiếng Hàn 1 TA20DB01 A0D1 29 05-06-2021 5 VVT NN

KORE2301 Tiếng Hàn 1 TA20DB02 A0D2 28 05-06-2021 5 VVT NN

KORE1302 Tiếng Hàn 2 TA19DB01 A9D1 30 05-06-2021 4 VVT NN

KORE1302 Tiếng Hàn 2 TA19DB02 A9D2 20 05-06-2021 4 VVT NN

GCHI1302 Tiếng Hoa 2 TA19DB01 A9D1 33 12-06-2021 4 VVT NN

GCHI1302 Tiếng Hoa 2 TA19DB02 A9D2 36 12-06-2021 4 VVT NN

GJAP2301 Tiếng Nhật 1 TA20DB01 A0D1 29 05-06-2021 3 VVT NN

GJAP2301 Tiếng Nhật 1 TA20DB02 A0D2 27 05-06-2021 3 VVT NN

GJAP1302 Tiếng Nhật 2 TA19DB01 A9D1 29 05-06-2021 4 VVT NN

GJAP1302 Tiếng Nhật 2 TA19DB02 A9D2 30 05-06-2021 4 VVT NN

FREN2302 Tiếng Pháp 2 B220EN1A E01A 21 16-06-2021 5 VVT NN

GCHI2301 Tiếng Trung 1 TA20DB01 A0D1 46 12-06-2021 3 VVT NN



Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca thi ĐĐT Ghi chú Khoa/Ban

GCHI2301 Tiếng Trung 1 TA20DB02 A0D2 44 12-06-2021 3 VVT NN

GCHI2302 Tiếng Trung 2 B220EN1A E01A 28 16-06-2021 5 VVT NN

CHIN1323 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 B220HV1A H01A 15 04-07-2021 2 VVT NN

BIOT2401 Tế bào học SH20DB01 S0D1 10 05-06-2021 3 VVT SH

BADM4302 Truyền thông Marketing tích hợp QT18DB02 Q8D2 36 18-06-2021 5 VVT QT

BADM4302 Truyền thông Marketing tích hợp QT18DB04 Q8D4 44 18-06-2021 5 VVT QT

CENG2208 Vật liệu xây dựng B220XD1A X01A 19 13-06-2021 5 VVT KT

BIOT2501 Vi sinh vật đại cương SH19DB01 S9D1 12 07-06-2021 3 VVT SH

BIOT3420 Vi sinh Y học SH18DB01 S8D1 18 03-06-2021 4 VVT SH

GENG1427 Viết 2 LK20FL01 FL01 18 11-06-2021 1 VVT DB

MATH6303 Xác suất và Thống kê KT20DB01 K0D1 60 19-06-2021 3 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê KT20DB02 K0D2 54 19-06-2021 3 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê KT20DB03 K0D3 47 19-06-2021 3 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê KT20DB04 K0D4 49 19-06-2021 3 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB01 T0D1 54 19-06-2021 3 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB02 T0D2 52 19-06-2021 4 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB03 T0D3 50 19-06-2021 4 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB04 T0D4 50 19-06-2021 4 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB05 T0D5 48 19-06-2021 4 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê TN20DB06 T0D6 52 19-06-2021 4 VVT CB

MATH6303 Xác suất và Thống kê XD20DB01 X0D1 11 19-06-2021 4 VVT CB

TECH1302 Cơ học lý thuyết 1 _DH2015 THI1 1 31-05-2021 1 VVT KT


